LỊCH THI ĐẤU (DỰ KIẾN)

1/ MÔN BÓNG ĐÁ NAM :

	TRẬN
	LỚP
	KẾT QUẢ
	LỚP
	NGÀY/THÁNG

	1
	10A6
	
	11A6
	17 Giờ 30’ Ngày 06/5/2019

	2
	10A13
	
	11A13
	17 Giờ 45’ Ngày 06/5/2019

	3
	11A3
	
	10A4
	18 Giờ 00’ Ngày 06/5/2019

	4
	11A11
	
	11A4
	18 Giờ 15’ Ngày 06/5/2019

	5
	11A7
	
	11A10
	18 Giờ 30’ Ngày 06/5/2019

	6
	10A7
	
	10A3
	17 Giờ 30’ Ngày 07/5/2019

	7
	11A9
	
	11A8
	17 Giờ 45’ Ngày 07/5/2019

	8
	10A9
	
	10A8
	18 Giờ 00’ Ngày 07/5/2019

	9
	10A12
	
	10A16
	18 Giờ 15’ Ngày 07/5/2019

	10
	11A1
	
	10A2
	18 Giờ 30’ Ngày 07/5/2019

	11
	10A11
	
	10A5
	17 Giờ 45’ Ngày 08/5/2019

	12
	11A5
	
	11A2
	18Giờ 00’ Ngày 08/5/2019

	13
	10A14
	
	11A14
	18 Giờ 15’ Ngày 08/5/2019

	14
	10A10
	
	10A15
	18 Giờ 30’ Ngày 08/5/2019

	15
	Thắng 1
	
	Thắng 2
	17 Giờ 30’ Ngày 09/5/2019

	16
	Thắng 3
	
	Thắng 4
	17 Giờ 45’ Ngày 09/5/2019

	17
	Thắng 5
	
	Thắng 6
	18 Giờ 30’ Ngày 09/5/2019

	18
	Thắng 7
	
	Thắng 8
	18 Giờ 45’ Ngày 09/5/2019

	19
	10A1
	
	Thắng 9
	17 Giờ 30’ Ngày 10/5/2019

	20
	Thắng 10
	
	Thắng 11
	17 Giờ 45’ Ngày 10/5/2019

	21
	Thắng 12
	
	Thắng 13
	18 Giờ 30’ Ngày 10/5/2019

	22
	Thắng 14
	
	11A12
	18 Giờ 45’ Ngày 10/5/2019

	23
	Thắng 15
	
	Thắng 16
	17 Giờ 30’ Ngày 10/5/2019

	24
	Thắng 17
	
	Thắng 18
	17 Giờ 45’ Ngày 10/5/2019

	25
	Thắng 19
	
	Thắng 20
	18 Giờ 30’ Ngày 10/5/2019

	26
	Thắng 21
	
	Thắng 22
	18 Giờ 45’ Ngày 10/5/2019

	27
	Thắng 23
	
	Thắng 24
	8 Giờ 30’ Ngày 11/5/2019

	28
	Thắng 25
	
	Thắng 26
	8 Giờ 45’ Ngày 11/5/2019

	29
	Thua 27
	
	Thua 28
	8 Giờ 35’ Ngày 13/5/2019

	30
	Thắng 27
	
	Thắng 28
	8 Giờ 35’ Ngày 14/5/2018


2/ MÔN BÓNG ĐÁ NỮ :

	TRẬN
	LỚP
	KẾT QUẢ
	LỚP
	NGÀY/THÁNG

	1
	10A10+11A11
	
	11A2
	17 Giờ 10’ Ngày 06/5/2019

	2
	11A12
	
	11A9
	17 Giờ 10’ Ngày 07/5/2019

	3
	10A15
	
	11A6+11A10
	17 Giờ 10’ Ngày 08/5/2019

	4
	10A13
	
	10A8
	17 Giờ 15’ Ngày 08/5/2019

	5
	11A8
	
	THẮNG 1
	17 Giờ 10’ Ngày 09/5/2019

	6
	THẮNG 3
	
	THẮNG 4
	17 Giờ 10’ Ngày 10/5/2019

	7
	THẮNG 2
	
	THẮNG 5
	8 Giờ 00’ Ngày 11/5/2019

	8
	THUA 6
	
	THUA 7
	15 Giờ 05’ Ngày 13/5/2019

	9
	THẮNG 6
	
	THẮNG 7
	15 Giờ 05’ Ngày 14/5/2018


3/ CÁC MÔN CÒN LẠI:

	STT
	NGÀY/GIỜ
	MÔN THI ĐẤU
	GHI CHÚ

	1
	07 giờ 30 phút thứ 5 ngày 09/5/2019
	ĐIỀN KINH
	

	
	
	BÓNG CHUYỀN
	

	
	
	BÓNG RỔ NAM
	

	
	
	BÓNG RỔ NỮ
	

	
	
	CẦU LÔNG
	


Chú ý: Các đội tham dự đến sớm 15 phút để làm thủ tục. Đến trễ 10 phút coi như tự ý bỏ cuộc và không được khiếu nại.
                                                                Bình Thạnh, ngày 25 tháng 4 năm 2019
         HIỆU TRƯỞNG                                                   TỔ TRƯỞNG
              (Đã ký)                




  (Đã ký)          

NGUYỄN ĐỨC CHÍNH



NGUYỄN TUẤN KIỆT
